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	Người coi
	Người chấm

	
	



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (0,5 điểm) Số gồm 9 chục nghìn, 3 nghìn, 8 chục và 0 đơn vị viết là:
A. 93 080                             B. 90 380                        C. 93 800                     D. 90 038
Câu 2 (0,5 điểm) Giá trị của số 3 trong số 98031là: 
A. 3                                       B. 3000                           C.30                             D.300
Câu 3 (0,5 điểm) Số 14 viết theo số La Mã là:
A. XVIII                                  B. XIV                               C. XIX                          D. XVIIII 
Câu 4 (0,5 điểm) Cho bảng số liệu thống kê sau:( 0,5 điểm) 
	Tên
	Việt
	Nam
	Rô-bốt
	Mai

	Cân nặng
	40kg
	32kg
	28kg
	27kg


        Dựa vào bảng số liệu thống kê trên, Bạn Nam nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
	A. 40kg
	B. 32kg
	C. 28kg
	D. 27kg


Câu 5(0,5 điểm). Số 58 890 làm tròn đến hàng trăm được số là 
     A. 58 000                      B. 58 800                         C. 59 000                    D.58 900
Câu 6 (0,5 điểm). Nam có một chuyến đi đến Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5 cùng năm. Vậy chuyến đi đó kéo dài  bao nhiêu ngày?  
A.  3 ngày                   B. 4 ngày                        C. 5 ngày                                    D. 6 ngày 
Câu 7 (1 điểm). 
Hình chữ nhật có chiều dài  35 cm, chiều rộng bằng  chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là: .......................






PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
        a.45 376 + 38 205     b.97 582 – 81 645 	   c. 3 507 x 2	     d.4 806 : 6
    .........................            .......................             .....................           ...................
    ....................... 	          ........................            ......................          .....................
    ......................              ........................           ......................          ........................
    .........................           .........................            .....................           .......................
Câu 9 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	 a)  5 ngày  = ….  giờ
	c) 5m 3cm =……cm

	b) 1 năm 6 tháng = ……..tháng

	d) 120 phút = ….giờ


Câu 10 (2 điểm). Bác Hùng dự tính xây một ngôi nhà hết 8 500 viên gạch. Bác Hùng đã mua 3 lần, mỗi lần 1 500 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hùng còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...........
Câu 11 (1 điểm).
Tìm hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có 3 chữ số
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	A. 
	0,5
	

	2
	     C
	0,5
	

	3
	B
	0,5
	

	4
	              B
	0,5
	

	5
	  D
	0,5
	

	6
	       B
	0,5
	

	7
	245 cm²
	1
	

	8
	  a) 83.581         b) 15.937 ;
       c) 7.014;           d) 801
	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

	9
	5 ngày = 120 giờ
1 năm 6 tháng = 18 tháng
5m3cm =503 cm
120 phút = 2 giờ
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10

	               Bài giải
	2
	
HS có thể làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	      3 lần bác Hùng mua đuọc tất cả số viên gạch là:
1 500 x 3 = 4 500 (viên)
	(0,75)
	

	
	8 500  -  4 500  = 4 000 ( viên)
	(1,0)
	

	
	      Đáp số: 4 000 viên
	(0,25) 
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 
98 765
	(0,2)
	

	
	Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100
	( 0,2) 
	

	
	Hiệu của 2 số là: 98 765 -100 = 98 665
	(0,5 )
	

	
	Đáp số: 98 665
	(0,1 )
	



